
Phụ lục VII
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ, CHÍNH PHỦ SỐ 

 (Ban hành kèm theo Báo cáo số         /BC-BHXH ngày      /3/2022 của BHXH tỉnh Sóc Trăng)

Kết quả thống kêSTT Chỉ tiêu thống kê
(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) Đơn vị tính Số liệu Ghi chú

1 Cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản mới nhất Chưa = 0
Hoàn thành = 1

2 Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin, báo cáo 

2.1 Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo và kết nối với Hệ thống 
thông tin báo cáo quốc gia

Chưa làm =0
Đang làm=1

Hoàn thành=2

2.2 Tỷ lệ báo cáo định kỳ được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin 
báo cáo quốc gia %

3 Tỷ lệ hồ sơ công việc của bộ được xử lý trên môi trường mạng %

4 Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử của cơ quan (Chỉ thống kê tỷ 
lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử) % 85,01

5 Xây dựng, vận hành hệ thống thông tin một cửa điện tử tập 
trung của cơ quan Đơn vị

5.1 Xây dựng Hệ thống thông tin một cửa điện tử Đã hoàn thành= 1
Chưa hoàn thành = 0

5.2 Hệ thống thông tin một cửa điện tử đã kết nối liên thông với 
100% đơn vị có chức năng giải quyết TTHC thuộc cơ quan 

Đạt 100% = 1
Chưa đạt 100% = 0

6 Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 63
Theo Quyết 
định 896/QĐ-
BHXH

6.1 Tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 %
6.1.1 Tổng số TTHC đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 3 Thủ tục
6.1.2 Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 Thủ tục

6.1.3 Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 có phát sinh hồ sơ 
nộp trực tuyến Thủ tục



2

6.2 Tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4 % 100
6.2.1 Tổng số TTHC đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 4 Thủ tục 25
6.2.2 Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 4 Thủ tục 25

6.2.3 Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ 
nộp trực tuyến Thủ tục 9

6.3 Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đã tích hợp, công 
khai trên Cổng DVC quốc gia % 100

6.3.1 Tổng số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 của cơ 
quan Thủ tục 25

6.3.2 Số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đã tích hợp, công 
khai trên Cổng DVC quốc gia Thủ tục 25

6.4 Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và 4 (Chỉ 
thống kê đối với các TTHC mức độ 3 và 4 có phát sinh hồ sơ) % 59,26

6.4.1 Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận (cả trực tiếp và trực tuyến) Hồ sơ 8.334
6.4.2 Số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trực tuyến Hồ sơ 4.939
6.5 Tỷ lệ TTHC được tích hợp, triển khai thanh toán trực tuyến % 8 2/25

6.5.1 Tổng số TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (tất cả các TTHC 
có phát sinh phí, lệ phí,…) Thủ tục 0

6.5.2 Số TTHC đã được triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng 
DVC quốc gia hoặc trên Cổng DVC của cơ quan. Thủ tục 2
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